
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2031/TTKSBT-XNVSHH 

Về việc yêu cầu báo giá 

      Quảng Ninh, ngày 28 tháng 9 năm 2023 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ vận tải, vận chuyển trang thiết bị 

tại Việt Nam 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 

cho gói thầu: vận tải, vận chuyển trang thiết bị cho khoa Xét nghiệm Vi sinh – 

Huyết học về trụ sở mới với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng 

Ninh, Địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ths. 

Nguyễn Thị Ánh Hồng – Phó trưởng khoa XNVSHH, số điện thoại: 

0916639058, email: hongvshh@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, 

TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

- Nhận qua email: hongvshh@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 29 tháng 9 năm 2023 đến 

trước 17h ngày 04 tháng 10 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát 

hành báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

Kính mời Các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ theo 

phụ lục I cung cấp thông tin và báo giá gửi về cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Quảng Ninh, thông tin chi tiết như sau: 



STT Danh mục thiết bị 
Nội 

dung 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

 Địa 

điểm 

thực 

hiện 

dịch 

vụ  

Dự 

kiến 

ngày 

hoàn 

thành  

dịch 

vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tháo dỡ, vận chuyển trang thiết bị y tế, TTB chuyên dụng 

Số 651 

Lê 

Thánh 

Tông, 

Phường 

Bạch 

Đằng, 

TP Hạ 

Long, 

tỉnh 

Quảng 

Ninh 

và Phố 

Hải 

Phúc, 

Phường 

Hồng 

Hải, 

thành 

phố Hạ 

Long, 

tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Trong 

thời 

gian 

30 

ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực. 

1 Phòng rửa  

  Nồi hấp ướt Tháo dỡ, 

Bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 5 

Chuyến 2 
  Máy cất nước Chiếc 2 

2 Phòng sấy dụng cụ sạch 

  Tủ sấy Tháo dỡ, 

Bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 3 

Chuyến 2 
  Tủ Inox Chiếc 2 

3 Phòng nước thực phẩm  

  Tủ ấm các loại 
Tháo dỡ, 

vận 

chuyển 

Chiếc 10 

chuyến 5   Bàn thí nghiệm  Chiếc 5 

  Tủ lạnh  2-8 độ C Chiếc 4 

4 Phòng nước thực phẩm  

  

Tủ nuôi cấy VS 2 

chỗ ngồi (Tủ ATSH 

cấp II - Bioair) 

Dùng 

cẩu, 

Tháo dỡ, 

bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 1 Chuyến 1 

5 Phòng nước thực phẩm  

  

Tủ An toàn sinh học 

cấp II(Thermofisher 

Scientific) 

Dùng 

cẩu, 

Tháo dỡ, 

bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 1 Chuyến 1 

6 Phòng xét nghiệm vi sinh gây bệnh 

  Tủ ấm các loại Tháo dỡ, 

Bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 2 

Chuyến 1 

  
Tủ lạnh âm sâu 20 

độ Sanyo 
Chiếc 1 



STT Danh mục thiết bị 
Nội 

dung 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

 Địa 

điểm 

thực 

hiện 

dịch 

vụ  

Dự 

kiến 

ngày 

hoàn 

thành  

dịch 

vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

7 Phòng xét nghiệm vi sinh gây bệnh 

  
Tủ an toàn sinh học 

cấp 2 

Dùng 

cẩu, 

Tháo dỡ, 

bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 1 Chuyến 1 

8 Phòng xét nghiệm sốt rét - KST 

  
Tủ đựng kính hiển 

vi  Tháo dỡ, 

Bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 1 

Chuyến 2   Tủ lạnh 2-8 độ C Chiếc 3 

  
Máy ly tâm to MD 

5702 R 
Chiếc 2 

9 Phòng xét nghiệm Elisa huyết thanh 

  Máy Realtime PCR Tháo dỡ, 

Bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 3 

Chuyến 3   Bàn thí nghiệm  Chiếc 3 

  Bàn đá chân Inox Chiếc 1 

10 Phòng xét nghiệm Elisa huyết thanh 

  

Tủ lạnh bảo quản 

sinh phẩm 

Angelantony FRL 

500V 

Dùng 

cẩu, 

Tháo dỡ, 

bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 1 

Chuyến 1 

  

Tủ lạnh bảo quản 

bệnh phẩm 

KYROLAB 250V-

20° 

Chiếc 1 

11 Phòng máy tự động 

  Máy tách chiết  Tháo dỡ, 

Bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 1 

Chuyến 2   Tủ lạnh 2-8 độ C Chiếc 2 

  Tủ sạch  Chiếc 1 

12 P. Máy tự động 



STT Danh mục thiết bị 
Nội 

dung 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

 Địa 

điểm 

thực 

hiện 

dịch 

vụ  

Dự 

kiến 

ngày 

hoàn 

thành  

dịch 

vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  

Tủ An toàn sinh học 

cấp II(Thermofisher 

Scientific) 

Dùng 

cẩu, 

Tháo dỡ, 

bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 1 Chuyến 1 

13 Khu vực Hành lang 

  

Tủ lạnh âm sâu 

Panasonic MDF - 

U33V - PB 

Dùng 

cẩu, 

Tháo dỡ, 

bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 1 

Chuyến 2 
  

Tủ lạnh âm sâu 

Arcitiko 
Chiếc 1 

  Tủ âm 20 độ C Chiếc 1 

14 Phòng Tách chiết 

  Tủ lạnh Tháo dỡ, 

Bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 1 

Chuyến 2 
  Bàn xét nghiệm  Chiếc 2 

  
Máy tách chiết 

Qiacube 
Chiếc 2 

15 Phòng Tách chiết 

  
Tủ an toàn sinh học 

cấp II 

Dùng 

cẩu, 

Tháo dỡ, 

bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 1 Chuyến 1 

  
Tủ an toàn sinh học 

cấp II 

Dùng 

cẩu, 

Tháo dỡ, 

bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 1 Chuyến 1 

16 Phòng khuếch đại 

  Máy Realtime PCR 

Tháo dỡ, 

Bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 5 

Chuyến 3 

  Máy PCR Chiếc 2 

  Tủ tra mẫu  Chiếc 2 

  Bàn xét nghiệm  Chiếc 4 

  Tủ lạnh Chiếc 1 



STT Danh mục thiết bị 
Nội 

dung 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

 Địa 

điểm 

thực 

hiện 

dịch 

vụ  

Dự 

kiến 

ngày 

hoàn 

thành  

dịch 

vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

17  Phòng Mix 

  Tủ lạnh 

Tháo dỡ, 

Bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 1 

Chuyến 2 
  Tủ âm Chiếc 2 

  Bàn xét nghiệm  Chiếc 2 

  
Tủ an toàn sinh học 

cấp II 

Dùng 

cẩu, 

Tháo dỡ, 

bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 1 Chuyến 1 

18 P. Sau PCR 

  Máy chụp ảnh gel 

Tháo dỡ, 

Bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 2 

Chuyến 2 

  bàn xét nghiệm Chiếc 2 

  
Máy giải trình tự 

gene 
Chiếc 1 

  Tủ lạnh thường Chiếc 1 

  
Tủ lạnh âm sâu (- 

30 độ C)  

Dùng 

cẩu, 

Tháo dỡ, 

bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 1 Chuyến 1 

19 Phòng xét nghiệm Sinh hóa huyết học 

  Tủ lạnh lưu mẫu 

Tháo dỡ, 

Bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 2 

Chuyến 5 

  
Tủ lạnh bảo quản 

hóa chất sinh phẩm  
Chiếc 4 

  Tủ lạnh thường Chiếc 1 

  
Máy huyết học bán 

tự động 
Chiếc 1 

  Tủ sấy Chiếc 1 



STT Danh mục thiết bị 
Nội 

dung 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

 Địa 

điểm 

thực 

hiện 

dịch 

vụ  

Dự 

kiến 

ngày 

hoàn 

thành  

dịch 

vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  
Máy lọc nước RO + 

Cột lọc đầu nguồn  
Chiếc 1 

  
Máy xét nghiệm 

Thipret 2000 
Chiếc 1 

  
Máy miễn dịch 

Minividal 
Chiếc 1 

  
Máy sinh hóa 

Hopitex 
Chiếc 1 

  
Bàn xét nghiệm các 

loại  
Chiếc 5 

  
Tủ lạnh bảo quản 

mẫu 
Chiếc 1 

  
Bàn xét nghiệm 

trung tâm 
Chiếc 1 

  
Tủ lạnh âm sâu 20 

độ C 

Dùng 

cẩu, 

Tháo dỡ, 

bốc vác, 

vận 

chuyển 

Chiếc 1 Chuyến 1 

20 
Vật tư HC kho 

VSHH 

Tháo dỡ, 

Bốc vác, 

vận 

chuyển 

    Chuyến 5 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản 

hồi thông tin từ quý công ty.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:                                           

- Như trên;  

- TCKT; 

- Lưu: VT, XNVSHH. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vũ Quyết Thắng 

 



PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo công văn số: 2031/TTKSBT-XNVSHH ngày 28/9/2023 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

Mẫu báo giá 

 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng 

Ninh, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà 

cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ 

tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ trang thiết bị 

như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ trang thiết bị. 

STT 

Danh 

mục 

thiết 

bị 

Nội 

dung 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1         

2         

...         

Tổng cộng:   

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … 

năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … 

tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với 

thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng 

thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 

về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 



 ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

 (1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường 

hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng 

nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi 

báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, 

đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

 (2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp 

luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm 

theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp 

pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo 

giá.  

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên 

danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá 

trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình 

để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn 

tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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